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 STATE OF WASHINGTON 
 DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 
 
 Báo Cáo Các Nguồn và Chi Phí 
 Statement of Resources and Expenses 

TÊN PHỤ HUYNH TRỰC TIẾP NUÔI CON 
      

TÊN PHỤ HUYNH KHÔNG TRỰC TIẾP NUÔI 
CON 
      

SỐ HỒ SƠ 
      

(Ngoại trừ chữ ký của quý vị, xin viết in tất cả phần trả lời.  Chỉ sử dụng bằng bút mực xanh 
hoặc đen.) 

LƯU Ý: Quý vị phải cung cấp số an sinh xã hội của quý vị cho Nha Cấp Dưỡng Con (DCS).  DCS sẽ sử dụng số 
này đối với các dịch vụ cưỡng bách cấp dưỡng con được định rõ trong Tiêu Đề IV-D của Đạo Luật An 
Sinh Xã Hội. 

I.  Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý Vị 
HỌ TÊN 
      

NGÀY SINH 
      

SỐ AN SINH XÃ HỘI 
      

SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ 
      

SỐ ĐIỆN THOẠI NƠI LÀM VIỆC 
      

SỐ MÁY NHẮN TIN / ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
      

ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG HOẶC PO BOX CỦA NHÀ 
      

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN HIỆN TẠI 

  Đã Kết Hôn     Độc Thân    
  Ly Thân 

THÀNH PHỐ TIỂU BANG MÃ VÙNG CỦA 
NHÀ 
      

TÊN CHỒNG HOẶC VỢ / NGƯỜI LỚN KHÁC 
TRONG HỘ GIA ĐÌNH 
      

NƠI KẾT HÔN (THÀNH PHỐ / HẠT / TIỂU BANG) 
      

NGÀY KẾT HÔN 
      

SỐ TRẺ ĐANG SỐNG TRONG NHÀ TÔI 
      

SỐ NGƯỜI LỚN ĐANG SỐNG TRONG NHÀ 
TÔI 
      

ĐỊA CHỈ E-MAIL 
      

II.  Dữ Liệu Việc Làm 
A.  Dữ Liệu Việc Làm Của Quý Vị 

NGHỀ NGHIỆP 
      

TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM HIỆN TẠI 

  Làm Thuê     Thất Nghiệp     Tự Làm Chủ 

TÊN SỞ LÀM 
      

SỐ ĐIỆN THOẠI SỞ LÀM 
      

ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG HOẶC PO BOX CITY TIỂU BANG MÃ VÙNG CỦA SỞ LÀM 
      

TÊN CÔNG ĐOÀN 
      

ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG HOẶC PO BOX CITY TIỂU BANG MÃ 
VÙNG CỦA CÔNG ĐOÀN 
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II.  Dữ Liệu Việc Làm (Tiếp Theo) 
B.  Dữ Liệu Tự Làm Chủ Của Quý Vị 

LƯU Ý:  Đính kèm một bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang đối với doanh nghiệp gần đây nhất của quý vị 
như là bằng chứng thu nhập và phí tổn. 

TÊN DOANH NGHIỆP 
      

ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG HOẶC PO BOX   THÀNH PHỐ   TIỂU BANG   MÃ 
VÙNG CỦA DOANH NGHIỆP 
      

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

  Tập Đoàn     Đối Tác     Sở Hữu Độc Quyền 

MÃ SỐ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP 
      

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP MỞ TẠI 
      

THU NHẬP GỘP HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP 
$      

THU NHẬP THỰC HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP 
$      

C.  Chồng hoặc Vợ Hiện Tại / Người Lớn Khác trong Dữ Liệu Việc Làm Của Hộ Gia Đình 
SỐ AN SINH XÃ HỘI 
      

NGHỀ NGHIỆP 
      

TÊN SỞ LÀM 
      

ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG HOẶC PO BOX CITY TIỂU BANG MÃ 
VÙNG CỦA SỞ LÀM 
      

CHI NHÁNH CÔNG ĐOÀN 
      

D.  Chồng hoặc Vợ Hiện Tại / Người Lớn Khác trong Dữ Liệu Tự Làm Chủ Của Hộ Gia Đình 
LƯU Ý:  Đính kèm một bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang đối với doanh nghiệp gần đây nhất của chồng/vợ 

như là bằng chứng thu nhập và phí tổn. 
TÊN DOANH NGHIỆP 
      

ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG HOẶC PO BOX   THÀNH PHỐ   TIỂU BANG   MÃ 
VÙNG CỦA DOANH NGHIỆP 
      

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

  Tập Đoàn     Đối Tác     Sở Hữu Độc Quyền 

MÃ SỐ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP 
      

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP MỞ TẠI 
      

THU NHẬP GỘP HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP 
$      

THU NHẬP THỰC HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP 
$      

E.  Bảo Hiểm Y Tế / Nha Khoa cho Những Người Phụ Thuộc 
Y TẾ 

  Có     Không    

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM Y TẾ 
      

NHA KHOA 

  Có     Không    

TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM NHA KHOA 
      

TÊN CHỦ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM Y TẾ 
      

TÊN CHỦ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHA KHOA 
      

III.  Dữ Liệu Thu Nhập và Tài Sản 
A.  Thu Nhập từ Tất Cả Nguồn của Tháng Trước Đó 

LƯƠNG CỦA TÔI 
$      

THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP 
$      

THU NHẬP CỦA CHỒNG/VỢ 
$      

THU NHẬP CỦA NHỮNG NGƯỜI 
LỚN KHÁC TRONG HỘ GIA ĐÌNH 
TÔI 
$      

THU NHẬP KHÁC 
$      

TỔNG THU NHẬP GỘP 
$      

TỔNG THU NHẬP THỰC 
$      
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III.  Dữ Liệu Thu Nhập và Tài Sản (Tiếp Theo) 
B.  Thu Nhập Gộp Từ Tất Cả Các Nguồn của 12 Tháng Trước Đó 

THÁNG 
NGUỒN THU 

NHẬP GỘP CỦA 
TÔI 

NGUỒN THU NHẬP 
GỘP CỦA CHỒNG 
HOẶC VỢ / NGƯỜI 

LỚN KHÁC 

NGUỒN THU NHẬP (TÊN SỞ LÀM, V.V.) 

Tháng Một $      $            

Tháng Hai $      $            

Tháng Ba $      $            

Tháng Tư $      $            

Tháng Năm $      $            

Tháng Sáu $      $            

Tháng Bảy $      $            

Tháng Tám $      $            

Tháng Chín $      $            

Tháng Mười $      $            

Tháng Mười 
Một $      $            

Tháng Mười 
Hai $      $            

C.  Trái Phiếu Tiết Kiệm 
LOẠI TRÁI PHIẾU TIẾT KIỆM GIÁ TRỊ DANH NGHĨA LOẠI TRÁI PHIẾU TIẾT KIỆM GIÁ TRỊ DANH NGHĨA 

      $            $      

      $            $      

      $            $      

      $            $      

D.  Tài Khoản Ngân Hàng Của Cá Nhân 

LOẠI TÀI KHOẢN TÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGÂN HÀNG SỐ TÀI KHOẢN 
SỐ TIỀN CÒN LẠI Ở 
CUỐI THÁNG VỪA 

QUA 

Chi Phiếu 
            $      

Tiết Kiệm 
            $      

Liên Hiệp Tín 
Dụng 

            $      

Khác 
            $      

E.  Cổ Phiếu và Trái Phiếu 
MÔ TẢ SỐ CỔ PHIẾU MỨC GIÁ CHUẨN 

            $      

            $      

            $      
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III.  Dữ Liệu Thu Nhập và Tài Sản (Tiếp Theo) 
F.  Bất Động Sản (Sở Hữu hoặc Mua Sắm Bao Gồm Nhà) 

ĐỊA CHỈ HOẶC MÔ TẢ PHÁP LÝ NĂM MUA CỔ PHIẾU ĐƯỢC LƯU GIỮ BỞI 

                  

                  

                  

                  

G.  Tài Sản Cá Nhân (Sở Hữu hoặc Mua Sắm) 
LOẠI TÀI SẢN SẢN XUẤT NĂM SỐ GIẤY PHÉP VÀ MÔ TẢ HỢP ĐỒNG ĐƯỢC LƯU 

GIỮ BỞI 
SỐ TIỀN ĐÃ 

NỢ 

Xe Ô Tô                         $      

Xe Ô Tô                         $      

Tàu Thuyền / Mô-
tô 

                        $      

Tàu Thuyền / Mô-
tô 

                        $      

Xe Cắm Trại / RV                         $      

Khác                         $      

Khác                         $      

Khác                         $      

Khác                         $      

Khác                         $      

Khác                         $      

H.  Két Sắt Nhỏ 
ĐỊA ĐIỂM ĐỂ KÉT MÔ TẢ NHỮNG THỨ ĐỰNG TRONG 

KÉT TỔNG GIÁ TRỊ 

            $      

            $      

I.  Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ 
TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM GIÁ TRỊ TIỀN MẶT 

      $      

      $      

J.  Tài Khoản Hưu Trí 
LOẠI TÀI 
KHOẢN TÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM CƠ QUAN CHỦ QUẢN SỐ TÀI KHOẢN 

SỐ TIỀN CÒN LẠI Ở 
CUỐI THÁNG VỪA 

QUA 

IRA             $      

IRA             $      

Khác             $      
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IV.  Ngày Chi Phí Hàng Tháng 
A.  Vấn Đề Nhà Ở 

Khoản Chi Trả Tiền Thuê Nhà hoặc Nhà Ở $      

Thuế và Bảo Hiểm (nếu không được bao trả bởi khoản thanh toán ở trên) $      

Tổng Chi Phí Nhà Ở Hàng Tháng (thêm hai dòng ở trên) $      
B.  Chi Phí Hiệu Dụng 

Nhiệt (khí đốt và dầu) $      

Điện $      

Nước, Chất Thải, Rác $      

Điện Thoại $      

Khác (nêu rõ)       $      

Tổng Chi Phí Hiệu Dụng Hàng Tháng (thêm năm dòng ở trên) $      
C.  Thực Phẩm 

Thực Phẩm dành cho       Người $      

Các Bữa Ăn Ngoài Nhà Tôi $      

Khác (nêu rõ)       $      

Tổng Chi Phí Thực Phẩm Hàng Tháng (thêm ba dòng ở trên) $      
D.  Giữ Trẻ 

Giữ Trẻ Ban Ngày / Giữ Trẻ Hộ cho       Trẻ $      

Quần Áo $      

Học Phí cho       Trẻ $      

Thực Hiện Các Khoản Chi Trả Cấp Dưỡng Con cho Các Trẻ Không Sống Chung Với Tôi $      

Các Chi Phí Khác Liên Quan Đến Trẻ (liệt kê): 
       

$      

Tổng Chi Phí Giữ Trẻ Hàng Tháng (thêm năm dòng ở trên): $      
E.  Phương Tiện Đi Lại 

Khoản Chi Trả Xe hoặc Thuê Xe $      

Bảo Hiểm $      

Giấy Phép $      

Nhiên Liệu và Bảo Dưỡng Thường Lệ $      

Bãi Đỗ Xe $      

Khác (nêu rõ)       $      

Tổng Chi Phí Đi Lại Hàng Tháng (thêm sáu dòng ở trên): $      
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IV.  Dữ Liệu Chi Phí Hàng Tháng (Tiếp Theo) 
F.  Quần Áo 

Quần Áo Đi Làm $      

Quần Áo Khác $      

Tổng Chi Phí Quần Áo Hàng Tháng (thêm hai dòng ở trên) $      
G.  Chăm Sóc Sức Khỏe 

Phí Bảo Hiểm Y Tế và Nha Khoa $      

Chăm Sóc Y Tế, Nha Khoa, Chỉnh Răng và Mắt Không Có Bảo Hiểm $      
Các Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Khác Không Có Bảo Hiểm (liệt kê): 
       

$      

Tổng Chi Phí Chăm Sóc Sức Khỏe Hàng Tháng (thêm ba dòng ở trên) $      

H.  Cá Nhân 
Chăm Sóc Tóc / Chăm Sóc Cá Nhân $      

Giáo Dục $      

Sách, Báo và Tạp Chí $      
Khác (liệt kê): 
       

$      

5.  Tổng Chi Phí Cá Nhân Hàng Tháng (thêm bốn dòng ở trên) $      

I.  Các Chi Phí và Khoản Chi Trả Khác Theo Định Kỳ Hàng Tháng 
ĐÃ CHI TRẢ CHO SỐ TIỀN NỢ CÒN LẠI SỐ TIỀN CÒN LẠI 

HÀNG THÁNG 

1.       $      $      

2.       $      $      

3.       $      $      

4.       $      $      

5.       $      $      

6.       $      $      

7.       $      $      

8.       $      $      

9.       $      $      

10.       $      $      

11. Tổng Chi Phí và Khoản Chi Trả Khác Theo Định Kỳ Hàng Tháng  
(thêm 1 – 10 ở trên) 

$      $      
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IV.  Dữ Liệu Chi Phí Hàng Tháng (Tiếp Theo) 
J.  Tổng Chi Phí Hàng Tháng 

Thêm tất cả các dòng tổng trong những mục Dữ Liệu Chi Phí Hàng Tháng A - I $      

Khoản đóng góp tổng chi phí hàng tháng của tôi từ dòng ở trên (số tiền từ dòng ở trên ít hơn bất kỳ 
các khoản đóng góp / trợ cấp nào của ai khác ngoài chồng/vợ tôi) 

$      

V.  Cam Kết 

Tôi cam đoan, dưới hình phạt khai man trước tòa, theo luật lệ của Tiểu Bang Washington, rằng thông tin tôi đã khai báo 
trong mẫu đơn này là hoàn toàn đúng sự thật dựa vào sự hiểu biết tốt nhất của tôi.  Tôi hiểu rằng Tiểu Bang Washington 
có thể truy tố tôi về tội gian lận đối với mọi hành vi cố ý báo cáo sai hoặc xuyên tạc.  Tôi hiểu rằng các lời khai của tôi 
phải được Bộ Y Tế và Xã Hội xác minh. 
CHỮ KÝ NGÀY 

      

 


